
Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 Thực hành lập trình

7h00 Thi: Tin học 

đại cương

7h00 Thi: LT Cơ 

Bản
Phạm Trần Thiện 

 Lập trình trên Windows

7h00 Thi: Tin học 

đại cương

2
7h00 Thi: LT Cơ 

Bản

Trần Thiên Thành 

 Cấu trúc dữ liệu và Giải 

thuật

Phạm Trần Thiện 

 Lập trình trên Windows

1
Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 Thực hành lập trình

7h00 Thi: Tin học 

đại cương

7h00 Thi: LT Cơ 

Bản

2
7h00 Thi: LT Cơ 

Bản

Trần Thiên Thành 

 Cấu trúc dữ liệu và Giải 

thuật

Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu

1
Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 Thực hành lập trình

7h00 Thi: Tin học 

đại cương

7h00 Thi: LT Cơ 

Bản

7h00 Thi: Tin học 

đại cương

2
7h00 Thi: LT Cơ 

Bản

1
Phạm Trần Thiện 

 Tin học đại cương

Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu

2

Phạm Trần Thiện 

 Lập trình trên 

Windows

(101->201)

Lê Xuân Vinh

 Trí Tuệ Nhân Tạo

Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu

1

Trần Thị Liên 

 XML và ứng dụng

(101-201)

Trần Thị Liên 

 Thực hành làm việc 

nhóm

Trần Thị Liên 

 Thực hành làm việc 

nhóm

2
Trần Thị Liên 

 XML và ứng dụng

Lê Xuân Vinh

 Trí Tuệ Nhân Tạo

1

Trần Thiên Thành 

 Cấu trúc dữ liệu và Giải 

thuật

(101->201)
2

1

2
Phan Đình Sinh 

 XML và ứng dụng

Nguyễn Thành Đạt 

 Tin học đại cương

1
Nguyễn Thành Đạt 

 Tin học đại cương

2

1 7h00 Thi:Vấn đáp

2 7h00 Thi:Vấn đáp

1

2

1
Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành lập trình

2

Nguyễn Thị Loan 

 Lập trình cho thiết bị 

di động

Nguyễn Thị Loan 

 Lập trình cho thiết 

bị di động

Nguyễn Thị Loan 

 Lập trình cho thiết bị di 

động

Nguyễn Thị Loan 

 Lập trình cho thiết bị 

di động

1

Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành làm việc 

nhóm

Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành làm việc 

nhóm

2

Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành làm việc 

nhóm

Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành làm việc 

nhóm

Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành làm việc 

nhóm

1

Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu Oracle

Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu Oracle

7h00 Thi:Thực 

hành
Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành lập trình

2
Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành lập trình

7h00 Thi:Thực 

hành
Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành lập trình

Đoàn Thị Thu Cúc 

 Thực hành lập trình

1

2

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 07h00'. Ca 2 bắt đầu từ 9h00'.
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Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

3
13h30 Thi: LT Cơ 

Bản

13h30 Thi: Tin 

học đại cương

13h30 Thi: Tin 

học đại cương

4
15h00 Thi: Tin 

học đại cương

13h30 Thi: LT Cơ 

Bản

15h00 Thi: Tin 

học đại cương

Vũ Sơn Lâm 

 Lập trình cho thiết bị 

di động

3

Dương Hoàng Huyên 

 Thực hành làm việc 

nhóm

13h30 Thi: LT Cơ 

Bản

13h30 Thi: Tin 

học đại cương

13h30 Thi: Tin 

học đại cương

4
15h00 Thi: Tin 

học đại cương

Phạm Trần Thiện 

 Tin học đại cương

(201-101)

13h30 Thi: LT Cơ 

Bản

15h00 Thi: Tin 

học đại cương

3
13h30 Thi: LT Cơ 

Bản

13h30 Thi: Tin 

học đại cương

13h30 Thi: Tin 

học đại cương

4
15h00 Thi: Tin 

học đại cương
Lê Xuân Việt 

 Phân tích & TK TT

13h30 Thi: LT Cơ 

Bản

15h00 Thi: Tin 

học đại cương

Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu

3 13h30 Thi:Vấn đáp 13h30 Thi:TH
13h30 Thi: LT Cơ 

Bản

Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu

4 13h30 Thi:Vấn đáp 13h30 Thi:TH
Phan Đình Sinh 

 XML và ứng dụng

Hồ Văn Lâm 

 Lập trìnhquản lý

3 13h30 Thi:Vấn đáp 13h30 Thi:TH
13h30 Thi: LT Cơ 

Bản
Phan Đình Sinh 

 Tin học đại cương

4 13h30 Thi:Vấn đáp 13h30 Thi:TH
Lê Xuân Vinh

 Trí Tuệ Nhân Tạo

Phan Đình Sinh 

 Tin học đại cương

Lê Xuân Vinh

Trí Tuệ Nhân Tạo

3 13h30 Thi:Vấn đáp 13h30 Thi:TH
13h30 Thi: LT Cơ 

Bản
Lê Thị Kim Nga 

 Xử lý ảnh

4

Trần Thiên Thành 

 Cấu trúc dữ liệu và Giải 

thuật

13h30 Thi:TH

3
13h30 Thi: Tin học 

đại cương

Trần Thiên Thành 

 Cấu trúc dữ liệu và 

Giải thuật 

(201->301)

Phan Đình Sinh 

 Tin học đại cương

4
13h30 Thi: Tin học 

đại cương

Trần Thiên Thành 

 Cấu trúc dữ liệu và 

Giải thuật

(101->301)

3
13h30 Thi: Tin học 

đại cương

4
13h30 Thi: Tin học 

đại cương

3

4

3

4

3

4

Nguyễn Thị Loan 

 Lập trình cho thiết bị 

di động

3

Nguyễn Thanh Bình 

Kiến trúc hướng 

dịch vụ

Nguyễn Thanh Bình 

Kiến trúc hướng dịch vụ

4

Lê Xuân Việt 

 Phân tích & TK TT

(101->402)

Nguyễn Thanh Bình 

Kiến trúc hướng 

dịch vụ

Nguyễn Thanh Bình 

Kiến trúc hướng dịch vụ

3
Phạm Trần Thiện 

 Thực hành lập trình

4
Phạm Trần Thiện 

 Thực hành lập trình

3

4

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 13h00'. Ca 2 bắt đầu từ 15h00'.

4T.402

4T.403

4T.404.1

4T.201.3

4T.301.1

4T.301.2

4T.302

4T.303

4T.401

4T.201.2

BUỔI CHIỀU

4T.101.1

4T.101.2

4T.101.3

4T.201.1


